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TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ SINGAPORE 

            HẠ LONG 
Khu Đô thị Dịch vụ Hùng Thắng 

Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 
Điện thoại: (84-203) 655 8811  Fax: (84-203) 3841 488 

 

 

              
 

PHỤ LỤC 1 
 

BIỂU PHÍ CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ 
 

PHÍ BẮT BUỘC 

 

Phí kiểm tra đầu vào: 2.940.000 VNĐ / học sinh  

Phí ghi danh:   8.600.000 VNĐ / học sinh 

Phí đặt cọc:   8.000.000 VNĐ / học sinh 

Học phí: 

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HỌC PHÍ 

Khối lớp 

Thanh toán 
theo năm học 

 
Thanh toán 30 
ngày trước khi 

nhập học 
 

VNĐ 

Thanh toán theo học phần 
 

Thanh toán 30 ngày trước khi nhập học và 14 ngày trước ngày 
học cuối cùng của học phần hiện tại 

Học phần 1 
(35%) 

 
VNĐ 

Học phần 2 
(25%) 

 
VNĐ 

Học phần 3 
(25%) 

 
VNĐ 

Học phần 4 
(15%) 

 
VNĐ 

Lớp 1 – Lớp 3 231.508.000 89.131.000 63.665.000 63.665.000 38.198.000 

Lớp 4 – Lớp 5 232.591.000 89.548.000 63.963.000 63.963.000 38.377.000 

Lớp 6 – Lớp 9 263.485.000 101.442.000 72.459.000 72.459.000 43.474.000 

Lớp 10 – Lớp 12 273.428.000 105.270.000 75.193.000 75.193.000 45.115.000 

* Học phí và các khoản phí khác có thể được thay đổi theo quyết định của Ban Giám Đốc KinderWorld. 

 

Phí bảo hiểm cho học sinh  : Vui lòng liên hệ Văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 

Phí đồng phục   : Vui lòng liên hệ Văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 

Phí dụng cụ học tập, sách vở, và chương trình học trực tuyến: Vui lòng liên hệ văn phòng Trường 

để có thông tin chi tiết.  

  Chữ ký của Phụ huynh / Người Giám hộ: ____________________ 
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CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC 

Tiền ăn     : Vui lòng liên hệ Văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 

Phí học tiếng Anh tăng cường (EFL) : Vui lòng liên hệ Văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 

Phí đưa đón (không bắt buộc)  : Vui lòng liên hệ Văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 

Các khoản phí phát sinh khác:  

Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí khác có thể phát sinh trong suốt năm học và 

chưa được liệt kê trong Biểu Phí như phí tham quan, dã ngoại, v.v… 

 

 

 

 

 

  

Chữ ký của Phụ huynh / Người Giám hộ: ____________________ 


